
BM-004 

Trang 1 / 4 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
KHOA LUẬT 
 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 
THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 
I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự 
Mã học phần:  71LAWS40073_01 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71LAWS40073_01 
Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  75 Phút 
Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có 

Thí sinh chỉ được sử 
dụng tài liệu giấy 

☒ Không 

 
1. Format đề thi 

- Font: Times New Roman 
- Size: 13 
- Quy ước đặt tên file đề thi: 
+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1 
+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1_Mã đề (Nếu sử dụng nhiều 

mã đề cho 1 lần thi). 
 
2. Giao nhận đề thi 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubric. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric 
về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf 
(nén lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 
0918.01.03.09 (Phan Nhất Linh). 
II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 
hiệu 
CLO 

Nội dung CLO  
Hình 
thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 
trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 
hỏi 

thi số 

Điểm 
số 

tối đa 

Lấy dữ 
liệu đo 
lường 

mức đạt 
PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến thức 
nền tảng của khoa 
học pháp lý, kiến 
thức pháp luật Dân 
sự hoặc Hình sự 
Việt Nam trong việc 
giải thích, đánh giá 
các vấn đề chuyên 
môn trong thực tiễn 
công việc 

Tự luận 50% 2 5  
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CLO2 

Đề xuất cách giải 
quyết những vấn đề 
pháp lý, những tình 
huống, vụ việc liên 
quan đến tội phạm 
hình sự, lý luận định 
tội, điều tra hình sự, 
thi hành án hình sự, 
tư pháp hình sự với 
người chưa thành 
niên 

Tự luận 50% 1 5  

 
III. Nội dung câu hỏi thi 

Câu hỏi 1: Bài tập tình huống (5,0 điểm) 
Xác định tư cách của những người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự, phân tích 4 

yếu tố cấu thành tội phạm, xác định tội danh và điều luật áp dụng được quy định trong Bộ 
luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với tình huống sau: 

Phần I. Nội dung vụ án: 
Do có mâu thuẫn với việc ông Phan Văn S (sinh năm 1970) xây dựng nhà lấn sang 

vách tường nhà của Lê Hoài H (sinh năm 1985, cư trú ấp HT A, xã PT, huyện Thoại S, tỉnh 
A), khoảng 17 giờ ngày 13/7/2021, Lê Hoài H cầm cây dao rựa dùng làm cỏ có chiều dài 
73cm (cán gỗ dài 40,5cm, lưỡi bằng kim loại dài 32,5cm, rộng 5,5cm) đi sang nhà S. Khi đó 
S đang nằm võng trước nhà, H hỏi S việc cất nhà để mái tôn lấn sang nhà của H khi có mưa 
sẽ làm hư hỏng vách tường. S không trả lời, H liền cầm cây dao rựa bằng hai tay chém nhiều 
nhát vào đầu và người, làm S ngã ngửa xuống nền nhà. H tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát 
vào tay, chân và vào người làm S gục tại chỗ. 

H sau đó đã đến Công an xã PT tự thú.  
S được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh A cấp cứu nhưng đã chết trước khi 

vào Bệnh viện.  
H bị khởi tố để điều tra và bị tam giam vào ngày 13/7/2021. 
* Vật chứng thu giữ: 01cây dao rựa dài 73cm (cán gỗ dài 40,5cm, lưỡi bằng kim loại 

dài 32,5cm, rộng 5,5cm) và các vật dụng liên quan. 
* Căn cứ Bản Kết luận giám định pháp y tử thi số 115/KLGT-PC09 (PYTT) ngày 

15/7/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh A, kết luận nguyên nhân chết của Phan 
Văn S, sinh năm 1970:  

1. Các kết quả chính qua giám định: 
- Trên người tử thi có nhiều vết thương. 
- Đứt hoàn toàn mạch máu, thần kinh, gân, cơ, xương vùng cổ tay trái tương ứng vết 

thương ngang cổ tay trái. 
- Đứt động mạch chày trước và đứt vỡ 1/3 giữa xương mác cẳng chân phải tương ứng 

vết thương mặt trước – ngoài 1/3 giữa cẳng chân phải. 
2. Nguyên nhân chết: Suy tuần hoàn cấp do đa vết thương. 
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Phần II. Tham gia tố tụng: 
Có Luật sư Nguyễn Văn M, được chỉ định bào chữa cho bị cáo; 
Bà Phạm Thị T (mẹ của Phan Văn S); 
Bà Phan Thị Kim P (vợ của Phan Văn S); 
Bà Phan Thị Mỹ C (con của Phan Văn S); 
Bà Nguyễn Thị Bé K thấy H chém S.  

 
Câu hỏi 2:  

Xác định danh mục tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án (theo tình huống ở câu hỏi 
1) từ giai đoạn khởi tố đến điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm (5,0 điểm). 

 
---------------------Hết---------------------------- 

 
 
 

 
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 
điểm 

Ghi 
chú 

I. Tự luận   
Câu 1  5.0  

Nội dung a. Xác định tư cách người tham gia tố tụng trong vụ 
án 

1  

Nội dung b. Phân tích 4 yếu tố cấu thành tội phạm (mỗi yếu tố 
xác định đúng được 0,5 điểm) 2  

Nội dung c. Xác định tội danh 1  

Nội dung d. Xác định điều luật áp dụng 1  

Câu 2  5.0  

Nội dung a. Tài liệu, chứng cứ giai đoạn khởi tố 1  

Nội dung b. Tài liệu, chứng cứ giai đoạn điều tra 2  

Nội dung c. Tài liệu, chứng cứ giai đoạn truy tố 1  

Nội dung d. Tài liệu, chứng cứ giai đoạn xét xử sơ thẩm 1  

 Điểm tổng 10.0  
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  TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025 
 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

  
 

                TS. Nguyễn Tất Thành                                     ThS. La Hồng 


